
Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

121 GSLĐ

H24.17-

260204-

170031

Bùi Đào 

Dương
03/10/1984

Tổ 11, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

03608401730

2

09748833

43

daoduongm

kt47@gmail.

com

Kỹ sư máy và tự 

động thủy khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 18

Trung tâm tư vấn 

trắc địa và xây 

dựng- Viện khoa 

học công nghệ 

xây dựng

Cấp 

mới
09/10/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa HN

122 GSXD

H24.17-

260204-

170039

Phạm Hồng 

Thái
19/09/1984

Tổ dân phố Thiên 

Hương 6, phường 

Thiên Hương, tp Hải 

Phòng

03108400291

4

07794118

68

thaigsxd@g

mail.com

Ngành xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Cty CP giám sát 

xây dựng và thiết 

bị Delta

Cấp 

mới
15/10/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

123 KSĐC

H24.17-

260204-

170032

Đào Cao Sơn 22/11/1970

phòng 207 Ct4a, Khu 

đô thị Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, Hà Nội

00107000187

8

09866669

66

caosonbts@

gmail.com

Kỹ sư địa chất 

tìm kiếm thăm 

dò

Khảo sát Địa chất 

công trình
I HAP 31

Cty CP tư vấn 

đầu tư phát triển 

xây dựng BTS

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH mỏ-

địa chất

124 GSLĐ

H24.17-

260204-

170033

Phạm Văn 

Thiên
24/03/1993

Tổ 18, phường Việt 

Hưng, tp Hà Nội

03609301133

5

09688243

93

shtl2011@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

tài nguyên nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 8

Cty CP Sông 

Hồng Thăng 

Long

Cấp 

mới
05/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

125 GSXD

H24.17-

260204-

170035

Huỳnh 

Thanh Trà
20/10/1991

Tổ 3, Trần Phú, tp 

Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

05109101631

1

03988511

76

Tranhuynhx

d@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty TNHH tư vấn 

xây dựng Tân 

C.C

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH mở 

TP Hồ 

Chí Minh

126 TKCĐ

H24.17-

260204-

170036

Phạm Việt 

Anh
22/06/1988

17/3B Nguyễn trãi, 

phường Ngô Quyền, 

tp Hải Phòng

03108801826

5

07694844

44

Phamvietan

h4444@gm

ail.com.vn

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 12
Cty Cp điện chiếu 

sáng Hải Phòng

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH sư 

phạm kỹ 

thuật 

Nam 

Định

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 12
Cấp 

mới

127 GSXD

H24.17-

260204-

170045

Nguyễn 

Xuân Hoà
12/07/1995

Tổ 8, ấp Tân Long, 

Tân An, Tân Hiệp, 

Kiên Giang

09109501321

0

03944488

33

nxhoa.kg68

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 7
Cty CP kết cấu 

thép ATAD

Cấp 

mới
04/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc TP. 

HCM

128 TKKC

H24.17-

260204-

170048

Bùi Thu 

Nguyệt
25/05/1971

Số 97 ngõ 12 Chính 

Kinh, phường Thanh 

Xuân, tp Hà Nội

03717100001

2

09832505

71

nguyen71@

gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 21
Cty CP NAm 

Tam Đảo

Cấp 

mới
10/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

129 KSĐH

H24.17-

260204-

170050

Phạm Xuân 

Sánh
20/09/1978

11A20 tập thể xây 

lắp, An Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng

03007800015

4

09042648

20

sanhpx@gm

ail.com
Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 17

Công ty cổ phần 

Tấn Phát

Cấp 

mới
08/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH mỏ-

địa chất

130 QLDA

H24.17-

260204-

170053

Nguyễn Việt 

Hùng
20/12/1981

2.08 C/c A7.3 Bắc 

Đinh Bộ Lĩnh, P26, 

Bình Thạnh, tp Hồ 

Chí Minh

00808100002

0

09665666

81

viethungngu

yen81@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 22

Cty CP tư vấn 

Quản lỹ chất 

lượng Đầu Tiên 

(FQM)

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

131 GSXD

H24.17-

260204-

170056

Nguyễn 

Hoàng Hiếu
14/04/1989

350/19C Hoàng Văn 

Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình, tp Hồ Chí 

Minh

05608900106

1

09642144

89

nguyenhoan

ghieu1404@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Sagen

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Sài 

Gòn

PHÒNG THI SỐ 02 (STT 121-140)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 459 ngày 18 tháng 3 năm 2026)
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Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

132 GSXD

H24.17-

260204-

170057

Hoàng Tiến 

Hưng
18/04/1986

Tổ 38 Hòa An, Cẩm 

lệ, Đà Nẵng

04408601189

7

09056652

86

tienhunghoa

ng@gmail,c

om

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17
Cty TNHH giáo 

dục FPT

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Đà 

Nẵng- 

ĐH bách 

khoa

133 GSLĐ

H24.17-

260204-

170058

Lương 

Quang Vinh
23/06/1985

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, Sa Thầy, Kon 

Tum

06208500452

8

09356088

10

Vinhlq@tua

nhuyco.com

Kỹ sư công nghệ 

điện- điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14
Cty CP kỹ thuật 

điện Tuấn Huy

Cấp 

mới
05/6/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Đông 

Á

134 QLDA

H24.17-

260204-

170060

Nguyễn Duy 

Mạnh
01/12/1984

tòa nhà Hồ gươm 

Plaza, khu ĐTM Mỗ 

Lao, Hà Đông, Hà 

Nội

02408400986

7

09745101

88

duymanh11

2@gmail.co

m

Kỹ sư cơ sở hạ 

tầng cấp thoát 

nước

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 17

Cty CP đầu tư bất 

động sản 

TASECO

Cấp 

mới
05/11/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

135 QLDA

H24.17-

260204-

170061

Phạm Đức 

Toàn
19/08/1975

TDP Tân Phong, 

phường Cát Phượng , 

Hà Nội

00107502933

4

09135799

29

phamductoa

n75@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình biển - 

Dầu khí

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 29

Cty TNHH quản 

lý tài sản 

Soilbuild

Cấp 

mới
19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

136 GSXD

H24.17-

260204-

170065

Hồ Văn 

Đồng
09/01/1976

Khối NGhi Kim 15, 

phường Vinh Hưng, 

Nghệ An

04007601790

2

09168878

56

dongdo.bch

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25

Cty cổ phần hợp 

tác kinh tế Đông 

Nam

Cấp 

mới
23/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

137 GSXD

H24.17-

260204-

170066

Đinh Quốc 

An
04/08/1983

Thôn Lam Thủy, 

Xuân Giang, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

04008300760

7

09754243

06

Anhangbaoc

hau2012@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Cty cổ phần hợp 

tác kinh tế Đông 

Nam

Cấp 

mới
02/10/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐH Vinh

138 GSXD

H24.17-

260204-

170068

Nguyễn 

Thanh Quân
20/12/1978

Tổ 27 Hòa Thọ 

Đông, Cảm Lệ, Đà 

nẵng

05107801437

5

09140257

11

Ng.thanhqua

n@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25
Tổng công ty xây 

dựng số 1-CTCP

Cấp 

mới
28/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia TP 

HCM - 

ĐH bách 

khoa

139 GSXD

H24.17-

260204-

170078

Nguyễn Bá 

Tú
10/09/1990

Thôn Đông Sơn, Nga 

Hải, Nga Sơn, Thanh 

Hóa

03809001408

8

08458280

90

nguyenbatu2

809@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Cty CP TEXO tư 

vấn và đầu tư

Cấp 

mới
11/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

140 TKKC

H24.17-

260204-

170070

Trần Xuân 

Hoàng
02/11/1989

58 Thanh Lương 20, 

phường Hòa Xuân, 

Đà Nẵng

04208902180

5

09793390

25

tranxuanhoa

ng.nuce@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 14
Cty CP quản lý 

dự DAC

Cấp 

mới
07/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

141 GSXD

H24.17-

260205-

170008

Lê Thanh 

Tùng
28/05/1991

118 An Đà, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

03109100143

1

03656688

28

tunganhxd1

991@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Cty CP giám sát 

xây dựng và thiết 

bị Delta

Cấp 

mới
16/09/2022

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

142 GSXD

H24.17-

260205-

170015

Hoàng Văn 

Cảnh
12/10/1984

20/5A đường số 31, 

KP3, Bình Trương 

Đông, tp Thủ Đức, tp 

Hồ Chí Minh

04008402504

3

09176377

15

canh.hoang

@hbcg.vn
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Cty CP tập đoàn 

xây dựng Hòa 

Bình

Cấp 

mới
11/08/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH mở 

TP Hồ 

Chí Minh
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Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

143 TKQH

H24.17-

260205-

170029

Trần Phương 

Huyền
24/09/1991

Số 3 ngõ 47 ngách 22 

đường Láng, Đống 

Đa, Hà Nội

01919101160

9

09773099

11

huyentran24

191@gmail.

com

Kiến trúc sư Quy 

hoạch Đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 10

Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng 2- 

Viện quy hoạch 

đô thị và Nông 

thôn quốc gia

Cấp 

mới
06/06/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

144 TKKC

H24.17-

260205-

170032

Nguyễn Văn 

Vượng
06/10/1989

Thôn Yên Vĩnh, xã 

Hoài Đức, tp Hà Nội

03708900990

4

09794810

78

vuongph8@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 13
Cty CP TEXO tư 

vấn và đầu tư

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH kiến 

trúc Đà 

Nẵng

145 TKKC

H24.17-

260205-

170040

Nguyễn Đức 

Tiến
19/04/1987

704/46D Hương Lộ 

2, Bình Trị Đông A, 

Bình Tân, tp Hồ Chí 

Minh

05208700490

1

09335627

69

tienks.nguye

nduc@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 15

Cty cổ phần thiết 

kế Xây dựng 

S&K

Cấp 

mới
27/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia TP 

HCM - 

ĐH bách 

khoa

146 GSXD

H24.17-

260205-

170042

Nguyễn 

Quốc Hưng
12/12/1993

TDP Minh Khai 1, 

Chũ, Lục Ngạn, Bắc 

Giang

02409301566

5

03591284

54

nguyenquoc

hungnqh193

@gmail.com

Quản lý xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 7

Cty CP tư vấn và 

xây dựng Việt 

Nam

Cấp 

mới
04/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

147 GSXD

H24.17-

260206-

170029

Trần Bảo 

Trung
23/10/1981

6.03 HQ2, HQC 

Plaza, Xã An Phú 

Tây, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

03608100839

8

091 

3230806

tranbaotrungh

cm@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cảng đường thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Viện Khoa Học 

Công Nghệ Xây 

Dựng

Cấp 

mới
20/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

148 GSXD

H24.17-

260206-

170033

Hoàng Ngọc 

Sơn
24/03/1985

Tổ 58, khu phố 8 Lê 

Hồng Phong, Quy 

Nhơn, Bình Định

05208501767

9

093 

3722056

ngocsonkhan

ghy@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Tổng Hợp 

(Nagecco)

Cấp 

mới
22/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật 

công 

nghệ tp 

Hồ Chí 

Minh

149 TKM

H24.17-

260207-

170004

Đặng Đình 

Khánh
02/12/1991

Tổ 36 Kim Tân, 

thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

01509100100

0

038 

6739616

dangdinhkhan

h2191@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác 

mỏ

III HAP 11

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Công 

nghệ và Thiết bị 

Mỏ - Luyện kim

Cấp 

mới
06/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ 

địa chất

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 11
Cấp 

mới

150 GSXD

H24.17-

260206-

170041

Vũ Văn 

Hưng
29/09/1988

Văn Xã, Quốc Tuấn, 

An dương, Hải Phòng

02408800048

5

096 

2290988

quyenhung19

88@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công Ty Cổ Phần 

Giám Sát Xây 

Dựng Và Thiết Bị 

Delta

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH dân 

lập Hải 

Phòng

151 GSXD

H24.17-

260207-

170001

Phan Hoàng 

Nhật Trường
17/12/1990

Thôn Thái Thành, 

Hồng Thái, Bắc Bình, 

Bình Thuận

06009000804

9

098 

7658768

nhattruong.xd

08@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

Kỹ thuật Xây 

dựng Đồng 

Phong (Việt 

Nam)

Cấp 

mới
04/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH sư 

phạm kỹ 

thuật Tp. 

Hồ Chí 

Minh

mailto:huyentran24191@gmail.com
mailto:huyentran24191@gmail.com
mailto:huyentran24191@gmail.com
mailto:vuongph8@gmail.com
mailto:vuongph8@gmail.com
mailto:tienks.nguyenduc@gmail.com
mailto:tienks.nguyenduc@gmail.com
mailto:tienks.nguyenduc@gmail.com
mailto:nguyenquochungnqh193@gmail.com
mailto:nguyenquochungnqh193@gmail.com
mailto:nguyenquochungnqh193@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

152 GSXD

H24.17-

260209-

170070

Lê Minh 

Chung
27/02/1987

367 Lán Bè, Lam 

Sơn, Lê Chân, Hải 

Phòng

03108700191

0

098 

3779606

Chunglm273

8@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 15

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

153 ĐGXD

H24.17-

260210-

170003

Phạm Hải 

Định
06/07/1982

Tổ 3 Giáp Nhất, 

Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

03608202635

3

098 

6239988

phamhaidinht

l@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Định giá xây 

dựng
I HAP 13

Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
16/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

154 TKKC

H24.17-

260210-

170027

Trần Nho 

Thư
28/08/1987

TDP Tân Xuân 5, 

Phường Xuân Đỉnh, 

Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

02608700132

8 

091 

7686826

trannhothu@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dưng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 11

Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Cung 

ứng Dịch vụ Xây 

dựng E.P.C

Cấp 

mới
04/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

155 TKCTN

H24.17-

260210-

170017

Trịnh Thị 

Bình
07/09/1992

Xóm 4 Liêm Chung, 

thành phố Phủ Lý, Hà 

Nam

03819200458

2

096 

5056793

binh7793@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 6

Công ty cổ phần 

đầu tư xaayd ựng 

thương mại và 

thiết bị Việt Nam

Cấp 

mới
24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

156 ĐGXD

H24.17-

260210-

170018

Nguyễn 

Quốc Hoan
22/12/1981

Ngô Quyền, Quang 

Trung, Hà Đông, Hà 

Nội

02508100018

8

098 

9150568

hoannguyen.h

mc@gmail.co

m

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
I HAP 21

Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
24/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

157 ĐGXD

H24.17-

260210-

170010

Vũ Văn Nam 27/11/1991

603 Ct2 CCCT, Nam 

Xa La, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

03809103050

6

081 

2855396

vunamkttl@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
I HAP 13

Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
22/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐHGiao 

thông vận 

tải

158 ĐGXD

H24.17-

260210-

170052

Trần Thị 

Thêu
28/07/1991

Tổ 4 Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, 

Hà Giang

03419101113

5

091 

5652176

trantheu91tb

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 13

Công ty cổ phần 

giao thông xây 

dựng 556

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Trường 

Cao đằng 

Thủy lợi

159 TKKC

H24.17-

260210-

170057

Nguyễn 

Xuân Lâm
14/12/1987

Xóm 1, Phúc Đức, 

Sài Sơn, Quốc Oai, 

Hà Nội

03608700418

0

097 

6034052

lamnguyenx

au.nd@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng- 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Tư vấn kết cấu 

nhà cao tầng

Cấp 

mới
22/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐHXây 

dựng

160 GSXD

H24.17-

260210-

170062

Phan Đình 

Tuấn
21/12/1996

76 Hoàng Minh 

Thảo, Lê Chân, Hải 

Phòng

03109600165

6

096 

2220433

tuanphan96hp

@outlook.co

m.vn

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 6

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
04/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

mailto:lamnguyenxau.nd@gmail.com
mailto:lamnguyenxau.nd@gmail.com
mailto:lamnguyenxau.nd@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

161 TKCĐ

H24.17-

260210-

170065

Hoàng Thị 

Nhung
25/12/1990

Thôn An Tập, thị trấn 

Bình Mỹ, Bình Lục, 

Hà Nam

03519000694

1

03562411

83

vietnam6868

.jsc@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

thương mại và 

thiết bị Việt Nam

Cấp 

mới
11/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

162 GSXD

H24.17-

260211-

170001

Nguyễn Văn 

Chung
13/01/1986

13/458 Nguyễn Văn 

Linh, An Biên, Hải 

Phòng

03108601575

2

090 

2007234

nguyenvanch

ungvm@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và công 

nghiệp Hải Phòng

Cấp 

mới
19/11/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

163 GSXD

H24.17-

260211-

170034

Nguyễn 

Thành Luân
19/11/1988

Lục Ba, Đại Từ, Thái 

Nguyên

01908800860

6

098 

4456423

nguyenluandtt

n@gmail.com

Kỹ sư kĩ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và 

xây lắp Bình 

Minh

Cấp 

mới
25/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

học 

vừa 

làm

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 9

Cấp 

mới

164 GSXD

H24.17-

260211-

170031

Hà Huy 

Thanh
05/07/1990

34/24/83, Kim Đồng, 

Giáp Bát, Hoàng 

Mai, Hà Nội

04209001119

7

096 

7504887

hahuythanhgt

53@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9

Công ty Cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư.

Cấp 

mới
06/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

165 TKCĐ

H24.17-

260211-

170027

Đào Huy 

Phong
30/05/1981

37/311 đường Đà 

Nẵng, phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng

03108102746

0

098 

9080408

huyphonghcd

c@gmail.com

Kỹ sư Tự động 

hóa các xí 

nghiệp công 

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 20

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

công trình xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
05/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 20
Cấp 

mới

166 TKCĐ

H24.17-

260211-

170026

Nguyễn Văn 

Đĩnh
14/07/1986

TDP Nguyễn Xá, 

Nhân Hòa, thị xã Mỹ 

Hào, Hưng Yên

03308601392

7

091 

5825813

dinh.nguyenv

an@gek.com.

vn

Kỹ sư Điện kỹ 

thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Năng 

lượng xanh Toàn 

Cầu

Cấp 

mới
09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - 

ĐH Đà 

Nẵng

167 ĐGXD

H24.17-

260211-

170007;

H24.17-

260212-

170005

Nguyễn Thị 

Mai Quế 

Anh

15/01/1994

108 Ngô Gia Tự, 

TDP E1 Cát Bi Hải 

An Hải Phòng

03119400214

6

090 

4425794

maiqueanh78

9@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 8

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và công 

nghiệp Hải Phòng

Cấp 

mới
09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

168 GSXD

H24.17-

260212-

170008

Nguyễn Văn 

Quang
09/09/1989

Xóm Mỹ, Mỹ Thành, 

Yên Thành, Nghệ An

04008902964

6

400 

8902964

quangcanh99

88@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
16/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

mailto:vietnam6868.jsc@gmail.com
mailto:vietnam6868.jsc@gmail.com
mailto:vietnam6868.jsc@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

169 GSXD

H24.17-

260212-

170010

Nguyễn Hữu 

Bắc
06/02/1987

Lưu Kiếm, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03108700890

1

098 

5629025

Huubac886@

gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn và dịch vụ 

DPMC

Cấp 

mới
12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

170 GSXD

H24.17-

260212-

170009

Nguyễn Đức 

Thắng
08/01/1998

Thôn Hương Vị, 

Hương Sơn, Bình 

Nguyên, Vĩnh Phúc

02609800726

6

096 

3998931

ducthang0812

1997@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 4

Công ty Cổ Phần 

TVTK Công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
27/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

171 GSXD

H24.17-

260212-

170013

Nguyễn 

Thành Luân
25/10/1992

Số 9 B228 TDP số 3 

Thành Tô, Hải An, 

Hải Phòng

03109201294

3

094 

3832366

thanhluan.civi

l@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 10

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

công trình xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
05/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

172 TKĐB

H24.17-

260212-

170014

Hoàng Ngọc 

Mai
31/07/1988

11/50/384, Lạch 

Tray, Đằng Giang, 

Ngô Quyền, Hải 

Phòng

03118800235

5

093 

6002475

ngocmaiqlda

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 7

Công ty Cổ Phần 

TVTK Công trình 

xây dựng hải 

Phòng

Cấp 

mới
28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

173 ĐGXD

H24.17-

260212-

170019

Nguyễn Thị 

Tươi
22/07/1981

16B/21 Điện Biên 

Phủ, Máy Tơ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

03118100152

1

098 

8898954

minhtuoi.82

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng, 

chuyên ngành 

môi trường nước 

- Cấp thoát nước

Định giá xây 

dựng
II HAP 22

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế và 

đầu tư xây dựng 

Lê Chân

Cấp 

mới
26/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 22
Cấp 

mới

174 QLDA

H24.17-

260212-

170023

Nguyễn 

Minh 

Phương

01/04/1987

Đường Đỏ 3, Văn 

Đẩu,   Kiến An, Hải 

Phòng

03108700498

7

093 

6300660

nguyenminhp

huong87hp@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 16

Công ty Cổ Phần 

TVTK Công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
16/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH dân 

lập Hải 

Phòng

175 GSXD

H24.17-

260212-

170021

Lê Anh Tuấn 30/08/1980

58/82 Vũ Chí Thắng, 

Nghĩa Xá, Lê Chân, 

Hải Phòng

03108000525

3

098 

8688056

tuanla.hp@pe

trolimex.com.

vn

Kĩ sư xây dựng 

công trình 

biển_Dầu khí.

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 23

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Hải 

Phòng 

Cấp 

mới
26/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 23

Cấp 

mới

176 ĐGXD

H24.17-

260212-

170020

Trần Văn 

Linh
14/12/1984

6/1/8 Cẩm Khê B Tứ 

Minh, TP Hải 

Dương, Hải Dương

03008401902

2

098 

4274986

linhtcvhd@g

mail.com
Kĩ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Hải 

Phòng 

Cấp 

mới
20/12/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

177 GSLĐ

H24.17-

260212-

170027

Trần Tuấn 

Anh
17/11/1991

38/26 Tập thể Xăng 

Dầu, Sở Dầu, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

03109100024

9

091 

8176833

nhtt.hp@petr

olimex.com.v

n

Kĩ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Hải 

Phòng 

Cấp 

mới
14/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

178 GSXD

H24.17-

260212-

170028

Phạm Trung 

Nghĩa
11/09/1979

Số 1/4B Trần Phú, 

Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

03107901763

4

098 

3425723

nghiapt.hp@p

etrolimex.co

m.vn

Kĩ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 22

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
04/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

179 GSXD

H24.17-

260212-

170029

Lý Chiến 

Thắng
27/08/1996

Số 47 lô N03 Khu Đô 

thị mới, Sở Dầu, 

Hồng Bàng , Hải 

Phòng 

03109600005

4

079 

4691996

thanglc.hp@p

etrolimex.co

m.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 5

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

180 GSXD

H24.17-

260212-

170030

Đặng Tuấn 

Linh
25/12/1993

An Dương, An Đồng, 

An Dương, Hải 

Phòng

03109300497

1

093 

6861475

rambohp2512

@gmail.com

Kĩ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
09/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

181 GSXD

H24.17-

260212-

170031

Vũ Ngọc 

Sơn
19/05/1992

Thượng Trang, Bát 

Trang, An Lão, Hải 

Phòng

03109200510

3

077 

4139107

vungocsonan

@gmail.com

Kĩ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng chuyên 

ngành xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Hải 

Phòng

Cấp 

mới
01/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

182 TKKC

H24.17-

260213-

170005

Bùi Thị 

Hằng
08/01/1993

Gia Minh, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03119300239

7

097 

7990705

hang.aqstyle

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

II HAP 10

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế, xây 

dựng và thương 

mại Đức Chi

Cấp 

mới
29/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thành 

Tây

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 10

Cấp 

mới

183 GSXD

H24.17-

260213-

170008

Nguyễn Văn 

Quỳnh
31/10/1989

Thôn Cống Mỹ, Nam 

Sơn, An Dương, Hải 

Phòng

03108900921

2

077 

4139107

nguyenquynh

009@gmail.c

om

Kĩ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14
Công ty cổ phần 

Green grow Việt 

Cấp 

mới
02/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

184 GSXD

H24.17-

260213-

170009

Nguyễn Văn 

Khởi
10/03/1992

Gia Minh, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03609202219

4

038 

4211165

tuankhoi.ksxd

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 10

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế, xây 

dựng và thương 

mại Đức Chi

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thành 

Tây

185 GSXD

H24.17-

260213-

170010

Phan Huy 

Đạt
20/09/1991

Cái Tắc, An Đồng, 

An Dương, Hải 

Phòng

06609100000

3

038 

4211164

huydate209@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty Cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
21/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

186 GSLĐ

H24.17-

260213-

170011

Nguyễn 

Công Toán
13/06/1984

Đội 9 Nghi Khê, Tân 

Kỳ, Tứ Kỳ, Hải 

Dương

03008400361

3

098 

4553205

conga3ad@g

mail.com

Kĩ sư hệ thống 

điện 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 9

Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển 

đô thị Thăng 

Long

Cấp 

mới
22/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

học 

vừa 

làm

ĐH Điện 

lực

187 GSXD

H24.17-

260213-

170012

Nguyễn Hải 

Lam
30/11/1993

Trần Khánh Dư, thị 

trấn Quảng Hà, Hải 

Hà, Quảng Ninh

02209300621

5

038 

4211164

nguyenlam93

@gmail.com
Kiến trúc sư

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 10

Công ty Cổ Phần 

TVTK Công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH dân 

lập Đông 

Đô

188 TKTG

H24.17-

260213-

170014

Đinh Việt 

Bách
18/12/1989

Tổ 4, Phường Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

 

03508900475

9

077 

4139107

dinhvietbach

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

I HAP 13

Công ty Cổ Phần 

Xây

 lắp Hải Long

Cấp 

mới
29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Công 

nghiệp 

Hà Nội

189 GSXD

H24.17-

260213-

170015

Nguyễn 

Xuân Hùng
05/07/1979

Thôn Bảo Lộc 5, 

Võng Xuyên, Phúc 

Thọ, Hà Nội

01079014700
094 

8100464

xuanhung197

9ttkd@gmail.

com

Kĩ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Công ty Cổ Phần 

Xây

 lắp Hải Long

Cấp 

mới
27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

190 GSLĐ

H24.17-

260213-

170016

Vũ Công 

Thành
09/09/1979

Đô thị Mộ Lao, Mộ 

Lao, Hà Đông, Hà 

Nội

01907900047

3

091 

2417983

congthanh79

@gmail.com

Kĩ sư điện tử 

viễn thông 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 24

Công ty Cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
21/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

 ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

191 GSXD

H24.17-

260213-

170017

Nguyễn Bá 

Thi
24/06/1988

Thôn Nghĩa Hương, 

Mỹ Hương, Lương 

Tài, Bắc Ninh

02708800856

2

098 

2727399

nguyenbathi.c

da@gmail.co

m

Kĩ sư xây dựng 

cầu đường.

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
06/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông vận 

tải

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 12

Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 12

Cấp 

mới

192 QLDA

H24.17-

260213-

170018

Nguyễn Bá 

Đinh
07/10/1961

Tổ 25 TT. Đông Anh, 

Đông Anh, Hà Nội

02706100005

4

076 

3656423

conga3ad@g

mail.com

Kĩ sư kinh tế xây 

dựng 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 33

Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư và 

xây lắp Bình 

Minh

Cấp 

mới
28/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

  ĐH 

Giao 

thông vận 

tải

193 ĐGXD

H24.17-

260223-

170042

Chu Văn 

Hào
29/10/1993

Thôn Cầu Gạo, xã 

Văn Môn, tỉnh Bắc 

Ninh

02709301015

7

035 

9655097

haocv93@gm

ail.com

Kinh tế xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 8

Công ty cổ phần 

đầu tư nhà và 

thương mại Hưng 

Ngân

Cấp 

mới
09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

194 QLDA

H24.17-

260224-

170062

Lê Gia Thịnh 23/09/1992

TDP Quý kim, 

phường Nam Đồ 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

03109201279

1

098 

6674775

giathinh92@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 11

Công ty cổ phần 

tập đoàn đầu tư 

Sao Đỏ

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

195 TKCĐ

H24.17-

260224-

170069

Nguyễn 

Thanh Hải
13/05/1978

Số 12/10/38 phố 

Phạm Hữu Điều, 

phường An Biên, 

thành phố Hải Phòng

00107804226

6

091 

4553992

hainguyentha

nhlc1978@g

mail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 9
Ban QLDA điện 

lực Hải Phòng

Cấp 

mới
23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

 ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 9

Cấp 

mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 9

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 9
Cấp 

mới

196 TKCĐ

H24.17-

260224-

170068

Phạm Đình 

Đề
23/09/1975

116 An Lạc, Sở dầu , 

P. Hồng Bàng Tp HP

03107500982

6

098 

2960588

dinhdehppc@

gmail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 20
Ban QLDA điện 

lực Hải Phòng

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

 ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

197 GSXD

H24.17-

260225-

170016

Nguyễn Văn 

Bình
03/03/1972

TDP 9 Đằng Hải, Hải 

An, Hải Phòng

03107200972

6

091 

4852552

nguyenbinhhp

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty CP 

TVTK và Giám 

định xây dựng 

Sao Việt

Cấp 

mới
24/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

198 GSXD

H24.17-

260225-

170017

Lương Văn 

Sơn
06/09/1976

409B - TT68A Ngõ 

Văn Hương, Hàng 

Bột, Đống Đa, Hà 

Nội

03807603815

1

097 

6694915

sonvanluong

@gmail.com

Kỹ sư  Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 26

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông vận 

tải

199 GSXD

H24.17-

260225-

170018

Nguyễn Đức 

Trọng
13/11/1984

Kha Lâm 5, Nam 

Sơn, Kiến An, Hải 

Phòng

03108300342

3

098 

9717507

nguyenductro

ng.gt@gmail.

com

Kỹ sư  Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
12/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông vận 

tải

200 GSXD

H24.17-

260225-

170019

Nguyễn Văn 

Trung
10/06/1978

Dĩnh Kế, Tp Bắc 

Giang, Bắc Giang

02407800383

9

098 

8854868

trungbarca2.1

@gmail.com

Kỹ sư Địa chất 

công trình - Địa 

KT

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
08/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Mỏ - 

Địa chất

201 GSXD

H24.17-

260225-

170020

Lê Sỹ Tiến 20/01/1979

Phố Bà Triệu, Thị 

trấn Triệu Sơn, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa

03807900423

3

097 

9850268

lesytienth@g

mail.com

Kỹ sư Công 

trình thủy lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
08/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

202 GSLĐ

H24.17-

260225-

170021

Nguyễn 

Thuý Hoàn
27/10/1965

P318 D1 Khương 

Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội

00106500764

5

091 

8584539

nhiha64@gm

ail.com

Kỹ sư Tự động 

hóa Xí nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 32

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG 

A2Z

Cấp 

mới
10/03/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

203 GSXD

H24.17-

260225-

170024

Phạm Tuấn 

Hiệp
23/07/1974

Tổ 5, Thị trấn Sóc 

Sơn, Sóc Sơn, Hà 

Nội

02607400362

5

091 

3585052

phamtuanhiep

1974@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 29

Công ty cổ phần 

công trình ngầm 

Fecon Raito

Cấp 

mới
03/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 29

Cấp 

mới

204 QLDA

H24.17-

260225-

170027

Lưu Trường 

Giang
01/11/1984

Tổ 23 Xuân Hà, 

Thanh Khê, Đà Nẵng

04808400525

0

093 

5514569

luugiangit@g

mail.com

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 19

Công ty TNHH 

cơ và điện UG 

Việt Nam

Cấp 

mới
28/06/2020

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng

205 GSXD

H24.17-

260225-

170028

Nguyễn Văn 

Xuyên
26/11/1984

123, Ấp Phước 

Thạnh, Tam Phước, 

Châu Thành, Bến Tre

08308400862

3

037 

2155255

xuyennv26@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

FREEPORT 

VIỆT NAM

Cấp 

mới
13/12/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp 

TP.HCM

206 GSXD

H24.17-

260225-

170030

Nguyễn Thế 

Anh
15/09/1982

7.06A C/c 4 Lê 

Quát, Tân Thới Hòa, 

Tân Phú, Tp Hồ Chí 

Minh

02608200871

1

090 

8973497

theanhhn2008

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

Tín An

Cấp 

mới
29/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

207 GSXD

H24.17-

260226-

170011

Đoàn Thành 

Trung
01/05/1977

13/30/313 đường Đà 

Nẵng, phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng

03107700318

1

096 

3969555

doanthanhtru

ng77@gmail.

com

Kỹ sư điện khí 

hóa cung cấp 

điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 10
Ban QLDA điện 

lực Hải Phòng

Cấp 

mới
16/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

208 QLDA

H24.17-

260226-

170015

Phạm Hữu 

Việt
21/09/1976

27 lô 4 TT trạm điện, 

Sở Dầu

03107600789

6

093 

2370229

phamhuuviet1

976@gmail.c

om

Kỹ sư điện khí 

hoá - cung cấp 

điện

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 20

Ban QLDA điện 

lực Hải Phòng

Cấp 

mới
31/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

209 GSLĐ

H24.17-

260226-

170018

Nguyễn 

Thanh Hải
13/03/1990

Tổ 8 ,Bồ 

Xuyên,Thành Phố 

Thái Bình

03409000831

4

090 

4415719

nguyenhai133

tttb@gmail.c

om

Kỹ sư Công 

nghệ chế tạo 

máy

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III HAP 7
Kỹ Sư công nghệ 

chế tạo máy

Cấp 

mới
17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

Nam 

Định

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 7

Cấp 

mới

210 KSĐH

H24.17-

260226-

170032

Phạm Văn 

Hậu
24/04/1992

số 6A8/91/24 đông 

trung hành, hải an, 

hải phòng

02209200148

1

035 

6328301

phamhau2404

1992vimaru

@gmail.com

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình 

biển

Khảo sát Địa hình II HAP 7

công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

công trình hàng 

hải việt nam

Cấp 

mới
06/01/2026

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Hàng hải

211 KSĐH

H24.17-

260226-

170034

Nguyễn Hải 

Thông
02/08/1986

Tổ 3, phường Dương 

Kinh, Hải Phòng

03108600275

9

086 

6013894

nguyenhaitho

ng2020@gma

il.com

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình 

biển

Khảo sát Địa hình II HAP 7

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
25/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

 ĐH 

Hàng hải

212 KSĐH

H24.17-

260226-

170039

Nguyễn Văn 

Cường
23/07/1986

Cụm 13 Tân Hội, 

Đan Phượng, Hà Nội

00108602758

3

094 

4623786

ngcuongtracdi

a@gmail.com

Kỹ sư Trắc địa 

– Bản đồ
Khảo sát Địa hình I HAP 14

Công ty cổ phần 

Tấn Phát

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

213 GSXD

H24.17-

260226-

170041

Vũ Sơn 

Thượng
09/06/1978

Lô N4.26, khu Cẩm 

Khê A, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải 

Phòng

03007801905

1

091 

2941251

vusonthuong1

1@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 7

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và 

xây dựng Âu Lạc

Cấp 

mới
12/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

214 GSLĐ

H24.17-

260226-

170044

Phạm Công 

Nghĩa
24/09/1972

tổ 17 Tổ dân phố Đại 

lộ Tôn Đức Thắng, 

phường An Hải, 

thành phố Hải Phòng

03407201673

8

070 

2221364

nghiadienluc7

2@gmail.com

Ban Quản lý dự 

án Điện lực Hải 

Phòng

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III HAP 3
Ban QLDA điện 

lực Hải Phòng

Cấp 

mới
14/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

215 GSXD

H24.17-

260226-

170045

Nguyễn 

Đình Hải
18/08/1971

60/21 Đồng Thiên, 

Kênh Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng

03107101167

5

096 

8595857

nguyendinhha

i.dv71@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 30

Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng và thương 

mại SIC

Cấp 

mới
05/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Mở 

rộng

ĐH Xây 

dựng

216 GSXD

H24.17-

260226-

170049

Nguyễn Văn 

Thuật
02/08/1976

Khu 9 Đại Phúc, Tp 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

02707600513

6

096 

9294777

daothienkhan

h@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

xây dựng Bắc 

Ninh

Cấp 

mới
22/10/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

217 GSXD

H24.17-

260226-

170052

Trần Hữu 

Hóa
07/08/1983

Tổ 19 Hòa Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng

04508300533

7

091 

7581817

hoath@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
27/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

218 GSXD

H24.17-

260226-

170057

Dương Đình 

Khoa
28/01/1984

Hồng Long, Nam 

Đàn, Nghệ An

04008402892

7

093 

2380559

dkhoaduong

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
07/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

219 GSLĐ

H24.17-

260226-

170060

Nguyễn 

Mạnh Sinh
19/02/1986

Thôn Cốc Thượng, 

Hoàng Diệu, 

Chương Mỹ, Hà Nội

00108603218

5

098 

8078699

nguyenmanhs

inhxda@gmai

l.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 12
Công ty CP 

Vinhomes

Cấp 

mới
03/02/2026

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

220 GSXD

H24.17-

260226-

170062

Trương 

Hoàng Sơn
14/10/1993

43 Đường 2/9 Hòa 

Cường Nam, Hải 

Châu, Đà Nẵng

04809300230

1

090 

5075484

sonthkx@gm

ail.com

Kỹ sư Nghành 

Kinh tế xây 

dựng & Quản lý 

dự án

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây 

dựng Hòa Bình

Cấp 

mới
23/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng

221 GSXD

H24.17-

260226-

170069

Nguyễn Văn 

Thành
15/04/1987

Đông Dương, Tảo 

Dương Văn, Ứng 

Hòa, Hà Nội

00108702899

2

097 

6289316

nguyenthanh

mta@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn PC1

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

Quân sự

222 GSLĐ

H24.17-

260226-

170073

Đặng Văn 

Nở
03/05/1980

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

05108001498

0

090 

2943952

robedang80@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện tử tự động

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 18
Công ty Cổ phần 

Xây dựng 1369

Cấp 

mới
24/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM

223 GSXD

H24.17-

260227-

170012

Nguyễn Văn 

Vinh
28/07/1983

Thôn Hà Đông, Điện 

Hòa, Tx Điện Bàn, 

Quảng Nam

04908300370

2

090 

5004211

vinhdienban

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng & CN

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Công ty cổ phần 

xây dựng 

Coteccons

Cấp 

mới
16/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng

224 TKCTN

H24.17-

260227-

170009

Nguyễn 

Quỳnh Chi
16/12/1982

C21.07 NSG Resi 

dences, Ấp 5, Phước 

Kiển, Nhà Bè, Tp Hồ 

Chí Minh

04618200329

5

096 

8286227

quynhchior@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

môi trường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

I HAP 21

Công ty TNHH 

Aurecon Việt 

Nam

Cấp 

mới
27/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa- 

Đại học 

Quốc gia 

TPHCM

225 KSĐC

H24.17-

260227-

170007

Phan gia 

hưng
13/05/1985

Quê Chữ, Hương 

Chữ, Hương Trà, 

Thừa Thiên Huế

04608501159

3

096 

2929901

giahungchp@

gmail.com

Cử nhân Địa 

chất

Khảo sát Địa 

chất công trình
I HAP 19

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

Bến Tre

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Khoa 

học Huế

226 TKCĐ

H24.17-

260227-

170008

Nguyễn Tấn 

Tiến
15/02/1990

Khu Phố 4, Thị trấn 

Cần Đước, Cần 

Đước, Long An

08009000476

7

096 

7775276

nguyen.tan.tie

n@deoca.vn

Kỹ sư Điều 

khiển tự động

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 12
Công ty CP tập 

đoàn Đèo Cả

Cấp 

mới
08/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Nông 

lâm 

TPHCM

227 GSLĐ

H24.17-

260227-

170015

Trần Văn 

Tuân
30/10/1981

An Hà Trung, An 

Phú, Tp Tam Kỳ, 

Quảng Nam

04908100910

2

090 

5590539

tranvantuan1

@thaco.com.

vn

Kỹ sư Điện kỹ 

thuật

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 17

Công Ty TNHH 

Cơ Điện Lạnh - 

Thaco Industries 

(Thaco M&E)

Cấp 

mới
16/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 17
Cấp 

mới

228 QLDA

H24.17-

260227-

170016

Nguyễn 

Quang Huy
10/02/1985

TDP Trung 4, 

Phường Xuân Đỉnh, 

Thành Phố Hà Nội

03608502747

2

098 

8086397

nguyenhuy.10

2@gmail.com

Kỹ sư tin học 

xây dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 17

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư

Cấp 

mới
24/01/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

229 GSXD

H24.17-

260227-

170022

Huỳnh Việt 

Cường
09/07/1987

KP Hương Phước, 

Phước Tân, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai

05408700520

5

058 

9623918

cuong.dccons

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16
Công ty Cổ phần 

Eurowibdow

Cấp 

mới
27/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Đại học 

GTVT 

TPHCM

230 GSXD

H24.17-

260227-

170023

Nguyễn Hữu 

Lộc
22/07/1999

26 Nguyễn Thị Duệ, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành Phố Hải 

Phòng

03009900383

0

089 

9054789

lixmnguyen2

207@gmail.c

om

kinh tế xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 3

Công ty CP Tư 

vấn xây dựng 

giao thông Hải 

Dương

Cấp 

mới
02/08/2022

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

231 GSXD

H24.17-

260227-

170031

Bùi Ngọc 

Thành
02/11/1981

Thị trấn Cao 

Thượng, Tân Yên, 

Bắc Giang

02408102089

7

098 

2234387

thanhbg0211

81@gmail.co

m

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
25/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
I HAP 21

Cấp 

mới

232 GSXD

H24.17-

260227-

170032

Phạm Văn 

Long
20/06/1992

Xóm đội 2, Xã Lạc 

Lương, Tỉnh Phú Thọ

03509200487

4 

098 

1121599

longk4ct@gm

ail.com

Kỹ sư công 

trình xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư

Cấp 

mới
06/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Thành 

Tây 

233 TKĐS

H24.17-

260227-

170034

Mai Mạnh 

Hồng
14/09/1977

CH 1202 Nhà F15, 

Tổ 22 Cụm 3,  Xuân 

La, Tây Hồ, Hà Nội

03807702995

5

090 

4390099

mai.manh.ho

ng@deoca.vn

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

I HAP 26

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
02/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

234 TKKC

H24.17-

260227-

170036

Nguyễn 

Bình Phương
13/11/1988

Tổ 52, Mân Thái, 

Sơn Trà, Đà Nẵng

04908800631

4

097 

3241868

nbpblue@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Kỹ thuật Xây 

dựng Dinco

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15
Cấp 

mới

235 GSXD

H24.17-

260227-

170037

Nguyễn Hữu 

Thọ
29/07/1977

Tổ 10 Cụm 2, Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà 

Nội

03807700003

0

097 

4765522

thothanh77@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

236 ĐGXD

H24.17-

260227-

170039

Nguyễn 

Quang 

Phong

02/10/1981

Số 59C Ngõ 59 

Lương Khánh Thiện, 

Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

00108102849

1

098 

3816798

phong.nq@a2

zjsc.vn

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Định giá xây 

dựng
I HAP 15

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
25/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 15

Cấp 

mới

237 GSXD

H24.17-

260227-

170020

Hoàng Đại 

Việt
29/06/1977

Thôn Lũng Giang, 

Thị trấn Lim, Tiên 

Du, Bắc Ninh

03607702002

9

098 

6681025

vietapeco@ya

hoo.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 26

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

238 GSXD

H24.17-

260227-

170044

Võ Thanh 

Hùng
08/09/1959

Khối 12, Hà Huy 

Tập, Vinh, Nghệ An

04005901364

7

096 

6396528

vothanhhung5

28@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 26

Công ty CP Tư 

vấn thiết kế cầu 

lớn - hầm

Cấp 

mới
01/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

  ĐH 

Giao 

thông 

vận tải

239 GSXD

H24.17-

260227-

170040

Nguyễn 

Đình Điệp
10/12/1976

Đường số 13 A7-07, 

KP2, An Hòa, Rạch 

Giá, Kiên Giang

04807600017

6

098 

2422440

angiaviet.dnv

n@gmail.com
Kiến trúc sư

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 27

Công ty TNHH 

Tư Vấn Quản lý 

Xây dựng Delta

Cấp 

mới
04/12/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc 

TPHCM



Số TT
Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 27

Cấp 

mới

240 TKTL

H24.17-

260316-

170019

Nguyễn 

Lương 

Quyến

20/11/1979

SN 66B, Tổ 1, 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

00807900222

7

09798392

89

Quyentvxdhg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III HAP 11

Công ty TNHH 

Tư vấn ĐTXD 

Đông Dương Hà 

Giang

Cấp 

mới
20/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng


